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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 80/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành khung giá thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, 

sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 
về nhà ở xã hội thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 
doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14; 
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Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô Điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của 
Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã 
hội; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân 
dân Thành phô ban hành khung giá thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải 
tạo, sửa chữa nhà ở để các đôi tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
thuê trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh sô 9822/TTr-SXD-KT&VLXD ngày 17 tháng 
10 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn sô 6863/BC-STP ngày 17 
tháng 10 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Ban hành khung giá thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa 
chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như 
sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về khung giá thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây 
dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về 
nhà ở xã hội thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (theo nội dung Phụ lục I và 
Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này). 
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2. Đối tượng áp dụng 

a) Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở xã hội thuê nhà ở do 
các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; 

b) Cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng 
được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở xã hội thuê; 

c) Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
quản lý nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối 
tượng được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở xã hội thuê trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 2. Khung giá thuê 

Khung giá thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà 
ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở xã hội thuê là giá thuê tối 
đa cho 01 m2 sàn sử dụng/ 01 tháng được xác định theo công thức Gt = Gt1 + Gt2. 

Trong đó: 

Gt : Giá thuê 01 m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

Gt1: Giá thuê 01 m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng), không bao 
gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Quyết định này. 

Gt2: Giá thuê 01 m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng), chỉ tính chi 
phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) xác định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Quyết định này. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng khung giá thuê 

1. Bao gồm: Toàn bộ chi phí theo quy định tại khoản 2 Điêu 22 Nghị định số 
100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, lợi nhuận định mức và chi 
phí bảo trì. 

2. Không bao gồm: Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ, chi phí trông giữ xe, chi phí sử 
dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyên hình, thông tin liên lạc và 
chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người thuê nhà. 

3. Được tính trên cơ sở thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%. Trường hợp pháp luật 
có quy định khác vê thuế suất thuế giá trị gia tăng, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng 
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ vê nhà ở 
xã hội thuê điêu chỉnh cho phù hợp. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng 

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung khi cần thiết . 

b) Được thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, xây dựng khung giá thuê nhà ở 
do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng được 
hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. 

2. Giao Sở Tài chính bố trí vốn để thực hiện khảo sát, xây dựng khung giá thuê 
nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng 
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 5. Quy định chuyển tiếp 

Giá thuê nhà ở do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để 
các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định chuyển tiếp của Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên 
quan. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở - ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã 
và thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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Phụ lục I 
XÁC ĐỊNH Gt1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Stt Quy mô công trình Đơn vị 

Gti 
(bao gồm 

thuế GTGT 
5%) 

Gti 
(không bao 
gồm thuế 
GTGT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 1 tầng (không có tầng hầm) đồng/m2/tháng 64.000 61.000 

2 1 < số tầng 
< 3 

1. Không có 
tầng hầm đồng/m2/tháng 98.000 94.000 1 < số tầng 

< 3 
2. Có 1 tầng hầm đồng/m2/tháng 121.000 116.000 

3 

S
 

4
 g
g
 

I
V

 

1. Không có 
tầng hầm đồng/m2/tháng 107.000 102.000 

S
 

4
 g
g
 

I
V

 

2. Có 1 tầng hầm đồng/m2/tháng 118.000 113.000 
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Phụ lục II 
XÁC ĐỊNH Gt2 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 80/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phô) 

0,008 x Tđ2 
Gt2 = — x (1 + GTGT) 

St 

Trong đó: 

- Tđ2 (đồng): Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) phân bổ cho 
phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê. 

* Tđ2 được xác định căn cứ theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp còn lại áp dụng theo đơn giá đất cùng 
loại trong bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành tại thời điểm xác định giá thuê. 

- St : Diện tích sử dụng nhà ở cho thuê. 

- GTGT: Thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 


